
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA LONG KHÁNH

2. Địa chỉ: Số 505, Hồ Thị Hương, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 19h00 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

1 TRẦN ĐỨC CHÍNH 0007652/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Giám Đốc – Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại.

2 TRẦN HỮU LUÂN 007491/BĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

3 BÙI NGỌC DIỆP 000670/TG-CCHN Chuyên khoa Nội tổng hợp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Nội

4 MAI VĂN DƯƠNG

- 003824/ĐNAI-CCHN

- 0255/2020-QĐPC-ANLK ngày 

25/05/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; 

Thực hiện đo và đọc kết quả dịch vụ kỹ thuật " Đo điện tim" 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Thực hiện đo và đọc kết 

quả đo điện tim do sự phân công của giám đốc phòng khám.

5 HÀ VĂN VIỆT 000468/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

6 PHẠM HỒNG VÂN 000096/TNG-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Phụ khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Sản

7 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 053404/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ hai, thứ ba hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

1. PKĐK Ái Nghĩa Long Thành (Long Thành, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 6 hàng tuần

2.PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch (Nhơn Trạch, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h00

Thứ 5 hàng tuần

8 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 0008118/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Y học cổ truyền

9 LÊ THANH GIANG 4889/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

10 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 005045/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ hai, thứ ba hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

11 VŨ XUÂN HOÀI
- 010332/ĐNAI-CCHN

- 581/QĐ-SYT ngày 05/06/2018

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Phục hồi chức năng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

12 TRƯƠNG THANH TOÀN
- 0001261/TTH-CCHN

- 690/QĐ-SYT ngày 22/04/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Chẩn đoán hình ảnh

13 LÊ TRỌNG ĐẠI 026852/HNO-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

14 NGUYỄN THÙY DUNG 0009502/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh: 

Siêu âm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm

15 ĐÀO VĂN PHÚ 013620/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Răng Hàm Mặt

16 TRẦN XUÂN HIỀN 007812/NA-CCHN Chẩn đoán bệnh bằng Nội soi tiêu hóa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Chẩn đoán bệnh bằng Nội soi tiêu hóa

17 NGUYỄN THANH KHIẾT 006607/BD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Tai Mũi Họng

18 TRẦN NGỌC HÀ 014161/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 2,4,6,7 hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

PKĐK Ái Nghĩa Xuân Lộc (Xuân Lộc, Đồng 

Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h00 - 19h00

Thứ 3,5 hàng tuần

19 TRẦN NGUYÊN HÒA

-0000643/PY-CCHN

- 28/QĐ-SYT ngày 07/05/2018

- 0403/2021-QĐPC-ANLK ngày 

04/03/2021

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

- Thực hiên kỹ thuật đo và đọc kết quả "điệm tâm đồ"

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Nhi; 

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả điện tâm đồ

20 NGUYỄN MINH LUẬN 009337/QNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ sáu, thứ bảy hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

1. PKĐK Ái Nghĩa Thạnh Phú (Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chủ nhật hàng tuần

2. PKĐK Ái Nghĩa Long Thành (Long Thành, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 4,5 hàng tuần

3.PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch (Nhơn Trạch, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 3 hàng tuần

21 HOÀNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 009043/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Da liễu

22 LÊ VIỆT PHƯƠNG 011276/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến thứ tư

Từ thứ sáu đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Mắt



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

23 TRẦN NGUYÊN TÚ
- 009042/ĐL-CCHN

- 2346/QĐ-SYT ngày 30/08/2022

Khám bệnh, chữa bênh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ năm, thứ bảy hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

PKĐK Ái Nghĩa Biên Hòa (Biên Hòa, Đồng 

Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 18h30

Thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ 6 và chù nhật hàng 

tuần

24 NGUYỄN TIẾN DŨNG 0015238/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Gây mê 

hồi sức

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ tư hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Gây mê hồi sức

Bệnh viện Sante (Bình Thạnh, TP HCM)

Từ 7h30 - 17h00 Thứ 2,5,6,CN

Từ 07h30 - 16h00 thứ ba

25 LÊ VĂN TOÀN 010305/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h30

Thứ bảy hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (Biên 

Hòa, Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h00 - 16h30

Từ thứ hai đến thứ sáu 

và từ 07h00 - 11h30 chủ nhật hàng tuần

26 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 001739/BD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

27 TRẦN ĐÌNH ĐĂNG KHOA 0005582/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

28 ĐINH THỊ NHƯ MAI 000041/ĐT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

29 NGUYỄN PHÚC TUẤN 006456/ĐNAI-CCHN Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng Răng Hàm Mặt

30 PHÙNG VĂN LONG 005423/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng Xét Nghiệm

31 ĐẶNG THỊ BÍCH NỮ 003357/BRVT-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

32 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 014209/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

33 HÀ Ý KHÁNH NGUYÊN 000269/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Cử nhân Xét nghiệm

34 VOÒNG MÃ LỌC 000471/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

35 TRƯƠNG THỊ HOÀI TRÂM 003252/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

36 VÕ HỒNG DỰ 013262/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên khúc xạ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên khúc xạ

Cơ sở dịch vụ kính thuốc Hồng Dự OPTIC 

(Nhơn Trạch, Đồng Nai)

17h00 - 21h00 (Từ thứ hai đến chủ nhật)



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

37 TRẦN ĐỨC THẮNG 012872/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên X Quang

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

38 TẠ QUANG VINH 0009732/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên X Quang

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h00 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

39 LƯỢNG THỊ NGỌC DIỄM 006703/KH-CCHN Chuyên khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

40 LÊ GIANG SƠN 013157/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

41 LÊ HỘI 0009386/ĐNAI-CCHN Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

42 NGUYỄN THỊ CẨM DUNG 002505/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

43 NGUYỄN ĐĂNG MINH 003292/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

44 HỒ THỊ PHƯƠNG THỦY 000497/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

45 NGUYỄN MINH TRÂM 000496/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

46 BÙI THỊ ANH TRÍ 015476/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Ký thuật viên Phục hồi chức năng

47 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
- 001176/ĐNAI-CCHN

- 2705/QĐ-SYT ngày 11/12/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

48 PHỒNG SƯƠNG DŨNG 010636/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

49 TRẦN THỊ MỸ TRANG 001518/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

50 NGUYỄN THỊ THÚY 006034/BRVT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

51 HUỲNH PHƯỚC ĐẠI 056974/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

52 PHAN THỊ THANH 015028/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

53 LÀNH VĂN NGHĨA 010400/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

54 BÙI VĂN LƯỢNG 000158/ĐNAI-GPHN Y học Cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

55 NGUYỄN NGỌC THÚY MAI 000446/ĐNAI-GPHN Y học Cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

56 ĐINH THỊ CẨM GIANG 004102/ĐNAI-CCHN Nữ Hộ Sinh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Nữ Hộ Sinh

57 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 004010/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

58 HOÀNG THỊ THƯ 003445/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

59 TÔN NỮ THANH MÙI 004092/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

60 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 012041/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

61 TRẦN THỊ HỒNG 012314/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

62 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 0007056/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

63 NGUYỄN THỊ HÀ VÂN 013212/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

64 LÊ PHƯỚC LỘC 013470/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

65 HÀ THỊ LAN HƯƠNG 000759/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

66 TRẦN THỊ HÀ 012077/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

67 BIỆN THỊ KIM THUYỀN 013516/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng
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68 ĐỖ THỊ MỸ HOA 0035770/HCM-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

69 HOÀNG VĂN MẠNH 015235/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

70 LÊ NGỌC THÙY LINH 0008751/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

71 NGUYỄN MẠNH TIẾN 003208/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

72 LÊ THANH TUẤN 0004912/BĐ-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

73 NGUYỄN THỊ THU 0008967/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

74 LÊ VĂN HÙNG 000563/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

75 HOÀNG THỊ THU 000562/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TRẦN ĐỨC CHÍNH

Ghi chú:  Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2024
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